
 Tổng 

cộng 

 Chi 

thường 

xuyên 

 Chi không 

thường 

xuyên 

Chi hoạt động kinh tế (280-338)     112.737             -          112.737 

1 Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam 36.152 36.152

2 Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 12.684 12.684

3 Cơ quan Cục đường bộ Việt Nam 51.456 51.456

4 Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 12.445 12.445

 Kinh phí 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BXD ngày          tháng 5 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dungSTT



STT Nội dung Kinh phí

I SỐ CHI NGÂN SÁCH 36.152 

1 Chi hoạt động kinh tế (280-338) 36.152 

Kinh phí không thường xuyên 36.152 

-

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của điều chỉnh quy

hoạch cảng biển cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm

nhìn đến năm 2050

493 

-

Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến

phao, khu nước vùng nước cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm

nhìn đến năm 2050

34.596 

-
Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm

nhìn đến năm 2050
1.063 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BXD ngày          tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị : Cục Hàng Hải và Đường thủy Việt Nam

Mã số: 1059284    Mã Kho bạc: 0012

Đơn vị tính: triệu đồng



STT Nội dung
Kinh phí

I SỐ CHI NGÂN SÁCH 12.684 

1 Chi sự nghiệp kinh tế (280-338) 12.684 

Kinh phí không thường xuyên          12.684 

- Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hà Nội 3.043           

- Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh 4.039           

- Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 4.032           

-

Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên 

vận quốc tế
1.570           

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BXD ngày          tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị : Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam

Mã số NS : 1017638        Kho bạc : 0011

Đơn vị tính : triệu đồng



STT Nội dung
Kinh phí 

I SỐ CHI NGÂN SÁCH 51.456 

1 Chi hoạt động kinh tế (280-338) 51.456 

Kinh phí không thường xuyên 51.456 

-
Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050
51.456 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BXD ngày          tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị : Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam

Mã số NS : 1057534        Kho bạc : 0023

Đơn vị tính: triệu đồng



STT Nội dung Kinh phí

I SỐ CHI NGÂN SÁCH 12.445 

1 Chi hoạt động kinh tế (280-338) 12.445 

Kinh phí không thường xuyên 12.445 

*

Lập điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch 

tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050:

6.658 

-
Điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
380 

- Điều chỉnh Quy hoạch CHK Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 431 

-
Điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
502 

-
Điều chỉnh Quy hoạch CHK Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
291 

-
Điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050
626 

- Điều chỉnh quy hoạch CHK Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 587 

-
Điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050
859 

-
Điều chỉnh Quy hoạch CHK Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
554 

-
Thuê tư vấn tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch các cảng hàng không: Phú Bài, 

Cà Mau, Cần Thơ, Lai Châu, Nà Sản
247 

-
Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050
2.181 

*

Lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với định hướng 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

5.787 

-
Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050
3.302 

-
Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng hông Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050
1.485 

-
Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050
1.000 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BXD ngày          tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị : Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

Mã số NS : 1059291        Kho bạc : 0016

Đơn vị tính: triệu đồng
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